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BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Quy định danh mục nghề, mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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	Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang
	Quyết định số số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh (Cũ)
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	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	

	
	Tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND có quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng như sau: 
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này Quy định danh mục nghề đào tạo, thời gian đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;
b) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
c) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệpđược cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	- Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng
- Đối tượng áp dụng: Quy định 6 nhóm đối tượng 


	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này Quy định danh mục nghề đào tạo, thời gian đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;
b) Uỷ ban nhân dân các xã, phường;
c) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Đề xuất tiếp tục áp dụng danh mục nghề, mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề và giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng đên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (mới) và thay thế các quyết định trước đây của 02 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ).
Phạm vi thực hiện: Mở rộng không gian thực hiện chính sách trên toàn tỉnh Bắc Ninh mới, do tỉnh 02 tỉnh trước đây danh mục nghề, mức hỗ trợ, chi phí đào tạo nghề không tương đồng và tỉnh Bắc Ninh (cũ) không có giá dịch vụ đào tạo nghề.

	2
	Danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng
	

	
	Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 trong đó quy định 222 ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 5 nhóm đối tượng.
	Bắc Ninh đã ban hành mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo của 28 nghề đào tạo trình độ sơ cấp cho 5 nhóm đối tượng.
	[bookmark: _Hlk204159221][bookmark: _Hlk204159465]Điều 2. Danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
[bookmark: _Hlk204159481]1. Danh mục nghề đào tạo
Danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
2. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 
[bookmark: _Hlk205219145]a) Người khuyết tật: 6.000.000 đồng/người/khóa học. 
b) Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 4.000.000 đồng/người/khóa học. 
c) Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm: 3.000.000 đồng/người/khóa học.
d) Người thuộc hộ cận nghèo: 2.500.000 đồng/người/khóa học.  
đ) Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội: Mức hỗ trợ theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
[bookmark: _Hlk205218495]e) Người chấp hành xong án phạt tù, người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều này: 2.000.000 đồng/người/khóa học.
f) Trường hợp mức chi phí đào tạo thực tế thấp hơn mức hỗ trợ chi phí đào tạo được quy định tại Điều này thì được hỗ trợ bằng mức chi phí đào tạo thực tế. Người học đồng thời thuộc các đối tượng nêu tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất. 
g) Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo quy định tại Quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, xác nhận để quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Quyết định này, nhưng tối đa không quá 03 lần.
	Đề xuất tiếp tục áp dụng Danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng của 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ trước đây.
Đề xuất bỏ khỏi danh mục nghề đào tạo đối với 2 nghề: Lái xe ô tô hạng B2, C (Nghề đào tạo lái xe ô tô B2, C không được xác định là trình độ đào tạo sơ cấp theo Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng).
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	Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng
	

	
	Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng đối với 28 nghề cao đẳng, trung cấp và 28 nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.
	Bắc Ninh không ban hành Quy định giá dịch vụ
	[bookmark: _Hlk204160147][bookmark: _Hlk204159256]Điều 3. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng
1. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 
2. Trường hợp có sự biến động làm thay đổi các yếu tố hình thành nên giá, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.”
	Đề xuất tiếp tục áp dụng Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới theo Quy định của tỉnh Bắc Giang đã ban hành tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND
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	[bookmark: _Hlk204159264]Điều khoản thi hành
	
	
	

	
	Có quy định hiệu lực của văn bản
	Có quy định hiệu lực của văn bản
	Điều 4. Điều khoản thi hành
[bookmark: _Hlk204187975]1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2025 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 39/2017/QĐ-UBNDngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 01/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ Điều 3, Điều 4 tại Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
...
	Đề xuất bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND; Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND; 
- Bãi bỏ Điều 3, Điều 4 tại Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Lý do: Nội dung và mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng tại Điều 3, Điều 4 của Quyết số 37 đã được Quy định tại Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy không cần ban hành Quyết định quy định lại.




